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TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ I/2024

• Giá gạo 5% tấm ở Ấn Độ tăng, Thái Lan và 

Việt Nam giảm;

• Campuchia đã xuất khẩu 90.153 tấn gạo đã 

xay xát trong 2 tháng đầu năm 2024;

• Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với sự sụt 

giảm xuất khẩu gạo basmati trong năm 

2024;

• Xuất khẩu gạo của Thái Lan tới Hong Kong 

và Trung Quốc được dự báo tăng trong 

năm nay.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ I/2024

• Giá lúa ĐBSCL tăng trong Quý I/2024;

• Tính đến 15/03/2024, cả nước gieo cấy được 

2.926,1 nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 1,3 

nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm 2023;

• Lúa Đông-Xuân tại Quảng Nam, Quảng Ngãi bị 

chuột cắn phá;

• Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon 

thấp vùng ĐBSCL do Bộ NN - PTNT chủ trì sẽ 

được thực hiện trong giai đoạn 2026 -2031.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong Quý I/2024

Giá gạo xuất khẩu 5% ở Thái Lan, Ấn Độ 

tăng và Việt Nam giảm

Nguồn: Reuters

Thái Lan: 628 USD/tấn,

tăng 27 USD/tấn so với quý trước.

tăng 152 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ: 541 USD/tấn,

tăng 35 USD/tấn so với quý trước.

tăng 151 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam: 620 USD/tấn,

giảm 27 USD/tấn so với quý trước.

tăng 169 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Sản lượng gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 đạt 515,4 triệu tấn, tăng 815 nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Hoa Kỳ 1849 36.4%
Pakistan 1700 23.3%

Brazil 658 9.6%
Ai Cập 180 5.0%

Myanmar 150 1.3%
Campuchia 67 1.1%
Việt Nam 60 0.2%

Ấn Độ -1755 -1.3%
Trung Quốc -1326 -0.9%

Thái Lan -909 -4.3%
Indonesia -500 -1.5%
Philippines -325 -2.6%
Nhật Bản -180 -2.4%
Nigeria -126 -2.4%

Hàn Quốc -62 -1.6%
Bangladesh -50 -0.1%
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Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

❑Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Việt Nam là 5 quốc gia có sản lượng gạo lớn nhất thế giới trong niên vụ 2023/24
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Tình hình sản xuất

Nigeria: Chính quyền bang Niger đã ký 

một thỏa thuận với Nhà máy gạo bang 

Lagos và Sàn giao dịch hàng hóa tương 

lai Lagos để sản xuất 300.000 tấn lúa 

hàng năm trên 50.000 ha đất nông 

nghiệp trên toàn bang. Thỏa thuận này 

là một phần của Biên bản ghi nhớ 

(MOU) được ký kết gần đây giữa Thống 

đốc Bang Lagos, Babajide Sanwo -Olu và 

Thống đốc bang Niger, Mohammed 

Umar Bago, về sản xuất và cung cấp 

lương thực. [1]



Tình hình sản xuất

Philippines: USDA dự báo sản lượng 

gạo Philippines ở mức 12,125 triệu 

tấn, do El Niño có thể suy yếu vào 

tháng 4 và tháng 5, cùng với chương 

trình hỗ trợ ngành lúa gạo của chính 

phủ và việc tăng cường sử dụng phân 

bón và các giống lúa lai. [2]



Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 

đạt 53,3 triệu tấn, 

tăng 615 nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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Tình hình xuất khẩu

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Pakistan 997 22.1%

Trung Quốc 598 37.3%

Hoa Kỳ 468 19.9%

Campuchia 250 13.2%

Myanmar 223 14.1%

Brazil 92 7.6%

Argentina 82 28.0%

Guyana 41 10.3%

Australia 10 4.0%

Ấn Độ -1233 -7.0%

Việt Nam -425 -5.2%

Thái Lan -336 -3.8%

Paraguay -77 -9.0%

Uruguay -53 -5.3%

Thổ Nhĩ Kỳ -8 -3.1%

EU -5 -1.4%
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Tình hình xuất khẩu

Campuchia đã xuất khẩu 90.153 tấn gạo 
đã xay xát trong 2 tháng đầu năm 2024

• Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, quốc 

gia này đã xuất khẩu 90.153 tấn gạo đã xay 

xát trong 2 tháng đầu năm 2024 với giá trị 

65,4 triệu USD, giảm 7,2% về lượng và 9,9% 

về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. 

Campuchia đã xuất khẩu gạo tới 50 quốc gia 

và vùng lãnh thổ thông qua 40 doanh nghiệp 

xuất khẩu. Campuchia đã xuất khẩu 11.083 

tấn gạo đã xay xát tới Trung Quốc trong 2 

tháng đầu năm 2024, với trị giá 6,81 triệu 

USD. [3]



Tình hình xuất khẩu

Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với sự 
sụt giảm xuất khẩu gạo basmati trong 
năm 2024

• Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với sự sụt 

giảm xuất khẩu gạo basmati trong năm 

2024 do sự cạnh tranh đến từ Pakistan với 

mức giá thấp hơn và sản lượng gạo gia 

tăng. Dự báo xuất khẩu gạo của Pakistan 

sẽ tăng lên mức 5 triệu tấn trong niên vụ 

2023/2024 so với mức 3,7 triệu tấn trong 

niên vụ 2022/2023. Trong khi đó, Ấn Độ 

không thể đưa ra mức giá cạnh tranh sau 

khi chính phủ áp đặt giá xuất khẩu tối thiểu 

ở mức 1.200 USD/tấn. [4]



Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu gạo của Thái Lan tới Hong Kong 

và Trung Quốc được dự báo tăng trong 

năm nay 

• Xuất khẩu gạo của Thái Lan tới Hong Kong và 

Trung Quốc được dự báo tăng trong năm nay với 

nhu cầu cao đối với gạo riceberry và gạo lứt, do 

kinh tế toàn cầu phục hồi và sự ưa chuộng ngày 

càng tăng đối với các loại gạo chất lượng cao. 

Thái Lan cũng đang có tham vọng thành lập một 

trung tâm phân phối ở Thâm Quyến để tăng 

cường sự hiện diện trên thị trường này. [5]

• Năm nay, Hong Kong ước tính nhập khẩu 

khoảng 180.000 tấn gạo Thái Lan, tăng đáng kể 

so với mức 150.000 tấn của năm ngoái. Phần 

lớn lượng nhập khẩu có thể sẽ là gạo Jasmine 

Thái Lan. [5]



Tình hình xuất khẩu

Thái Lan: Theo Chính phủ Thái Lan, 

xuất khẩu gạo của quốc gia này có thể 

sẽ đạt 8 triệu tấn trong năm nay, cao 

hơn mục tiêu 7,5 triệu tấn. Trong Quý 

I/2024, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 2,5 

triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ 

năm trước. [6]



Tình hình xuất khẩu

Pakistan: Theo Cục Thống kê Pakistan, trong 8 tháng từ tháng 

7/2023 đến tháng 02/2024, quốc gia này đã xuất khẩu 3,9 triệu 

tấn gạo với giá trị 2,5 tỷ USD so với mức 2,5 triệu tấn với giá trị 

1,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu gạo basmati 

đã tăng 38,43% lên mức 472.135 tấn với giá trị 539,4 triệu USD 

so với cùng kỳ năm trước ở mức 366.210 tấn với giá trị 386,9 

triệu USD. Xuất khẩu các loại gạo khác đạt 3,5 triệu tấn với giá 

trị 2,2 tỷ USD so với mức 2,2 triệu tấn với giá trị 967,9 triệu 

USD cùng kỳ năm trước. [7]



Tình hình nhập khẩu

Nhập khẩu gạo thế giới trong niên vụ 2023/24 

đạt 53,3 triệu tấn, 

tăng 615 nghìn tấn so với niên vụ 2022/23. 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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Tình hình nhập khẩu

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Bangladesh 535 146.6%

Iran 399 53.1%

Philippines 200 5.1%

Iraq 155 8.4%

Nepal 155 34.8%

EU 131 6.0%

Senegal 100 7.7%

Mexico 97 13.3%

Bờ Biển Ngà 87 6.6%

Hoa Kỳ 40 2.9%

Yemen 25 4.5%

Ả Rập Xê Út 13 0.9%

Anh 13 1.9%
Trung Quốc -297 -11.4%

Kenya -286 -30.6%

Malaysia -210 -14.9%

Việt Nam -200 -11.1%

Nam Phi -121 -9.9%

Ghana -110 -13.6%

Mozambique -90 -12.2%

Brazil -83 -8.4%

UAE -25 -2.8%

Nhật Bản -24 -3.4%

Guinea -20 -2.3%
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Tình hình nhập khẩu

Indonesia nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ 

Thái Lan và Pakistan

• Indonesia đang nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ 

Thái Lan và Pakistan để tăng cường dự trữ lương 

thực quốc gia trước tháng Ramadan và Eid al -Fitr.

Việc nhập khẩu này sẽ làm tăng lượng gạo tồn kho 

trong các kho của Bulog (Cơ quan Hậu cần Quốc 

gia), hiện ở mức 1,3 tr iệu tấn. [8]

• Indonesia cho biết quyết định nhập khẩu thêm 

gạo được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước 

và chiến lược nhập khẩu thêm gạo của Bulog phù 

hợp các yêu cầu dự trữ lương thực của chính phủ. 

Đây được coi là một bước đi chủ động nhằm đảm 

bảo nguồn cung gạo dồi dào trong mùa lễ hội và duy 

trì an ninh lương thực trong bối cảnh nhu cầu tăng 

cao. [9]



Tình hình nhập khẩu

Philippines :  Theo dữ l iệu từ Cục Trồng trọt 

Phil ippines, nhập khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2024 

của quốc gia này đạt tổng cộng 728.254 tấn, tăng 

84,57% so với mức 394.554 tấn cùng kỳ năm trước. 

Phần lớn gạo nhập khẩu của Phil ippines là từ Việt 

Nam với 390.997 tấn gạo tương đương 53,68% tổng 

lượng nhập khẩu. Nguồn cung gạo lớn thứ hai cho 

Phil ippines là Thái Lan với 195.921 tấn. Tiếp theo là 

Pakistan với 96.628 tấn. Còn lại là đến từ Myanmar, 

Campuchia, Nhật Bản, Ấn Độ và Ital ia. [10]

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), nhập khẩu 

gạo của Phil ippines năm 2024 được dự báo ở mức 

4,1 tr iệu tấn, cao hơn 200.000 tấn so với mức dự 

báo trước với 3,9 tr iệu tấn. Dưới tác động của El 

Nino, sản lượng gạo của Phil ippines được dự báo sẽ 

ở mức thấp hơn trong năm 2024. [11]



Tình hình nhập khẩu

Bangladesh: Theo Bộ Lương thực 

Thực phẩm Bangladesh, Chính phủ 

quốc gia này đang yêu cầu khu vực tư 

nhân nhập khẩu 83.000 tấn gạo ngay 

lập tức nhằm ngăn chặn tình trạng 

tăng giá gạo trên thị trường bán lẻ trên 

cả nước. Chính phủ Bangladesh đã 

chấp thuận cho 30 công ty thuộc khu 

vực tư nhân nhập khẩu 49.000 tấn gạo 

đồ và 34.000 tấn gạo khác. [12]



Chính sách

Bangladesh: Bộ trưởng Bộ Thực 

phẩm Bangladesh cho biết Chính phủ 

nước này sẽ cung cấp 150.000 tấn 

gạo tới 5 triệu hộ gia đình trước trước 

tháng Ramadan. Hoạt động này được 

thực hiện theo Chương trình Thân 

thiện với Thực phẩm (FFP) của Chính 

phủ nhân dịp tháng chay Ramadan. Số 

gạo trên sẽ được bán với mức giá chỉ 

15Tk/kg (~3370 VNĐ/kg) nhằm hỗ trợ 

giảm áp lực đối với mặt thiết yếu của 

người dân.  [13]



Chính sách

Ấn Độ: Gần đây, Cục Hải quan Ấn Độ đã thay 

đổi cách tính thuế xuất khẩu 20% đối với gạo 

đồ. Trước đây, thuế xuất khẩu 20% sẽ được 

áp dụng với giá trị FOB (giao hàng lên tàu). 

Tuy nhiên, Hải quan Ấn Độ hiện yêu cầu 20% 

thuế trên giá trị giao dịch, làm tăng chi phí 

cho các nhà xuất khẩu.

• Các nhà xuất khẩu trong tuần này đã chào 

bán gạo đồ 5% tấm với giá khoảng 450 USD, 

chưa bao gồm thuế. Tuy nhiên, giá đã tăng 

lên mức cao kỷ lục là 560 USD sau thuế, 

nghĩa là thuế hải quan lên tới hơn 24%. [14]



Chính sách

Indonesia :  Năm 2023, Chính phủ Indonesia 

đã phân phát 10 kg gạo cho 22 triệu người 

trong 7 tháng. Trong năm 2024, chương trình 

này sẽ tiếp tục kéo dài trong 6 tháng. Thông 

qua chương trình viện trợ gạo này, Chính phủ 

Indonesia đã đáp ứng nhu cầu của 8% dân số 

Indonesia. Bên cạnh đó, Chính phủ Indonesia 

sẽ tiếp tục giám sát lượng gạo dự trữ do Cơ 

quan Hậu cần Quốc gia (Bulog) quản lý để 

đảm bảo duy trì 1,2 triệu tấn gạo cho đến 

tháng 6/2024. [15]



Chính sách

Philippines: Bộ Nông nghiệp

Philippines đặt mục tiêu hoàn thành

việc phân phối khoảng hỗ trợ bằng

tiền mặt trị giá 12,09 tỷ Peso (213

triệu USD) cho gần 2,4 triệu nông

dân trồng lúa vào cuối tháng 6/2024.

Theo chương trình, mỗi nông dân

trồng lúa canh tác từ 2 ha trở xuống

sẽ được nhận 5.000 Peso (89 USD)

mỗi người. [16]



Chính sách

Campuchia :  Campuchia đang xây dựng chiến lược 
mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo 
trong giai đoạn 2024 -2030, nhằm thúc đẩy xuất khẩu 
gạo của Campuchia sang các thị trường quốc tế và 
mang lại lợi ích lớn hơn. Ngày 12/3, Bộ Thương 
mại, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản và Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc 
(FAO) tại Campuchia đã t iến hành hội thảo quốc gia 
để xây dựng chiến lược này.  

Hiện nay, Campuchia đang dần trở thành một quốc 
gia xuất khẩu gạo quan trọng trong bối cảnh an ninh 
lương thực toàn cầu gặp nhiều thách thức thời gian 
vừa qua. Campuchia đã thiết lập tầm nhìn dài hạn 
để tăng cường đóng góp cho an ninh lương thực 
toàn cầu. Mục t iêu này bao gồm đảm bảo sản xuất 
và thương mại bền vững trong bối cảnh những thách 
thức như biến đổi khí hậu, nhu cầu phát thải carbon 
thấp, nhu cầu bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, thay 
đổi mô hình t iêu thụ thực phẩm lành mạnh và sự 
gián đoạn trong sản xuất do chiến tranh và khủng 
hoảng toàn cầu. [17]



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong Quý I/2024

Biến động giá lúa Quý I/2024 ở ĐBSCL

➢ Lúa Jasmine khô 9.179 VNĐ/kg, 

 tăng 434 VNĐ/kg so với quý trước; 

➢ Lúa IR50404 khô đạt 9.110 VNĐ/kg,

 tăng 217 VNĐ/kg so với quý trước; 

➢ lúa OM6976 khô đạt 9.683 VNĐ/kg

 tăng 409 VNĐ/kg so với quý trước.

Nguồn: Cộng tác viên
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Tình hình sản xuất

Tính đến 15/03/2024, cả nước gieo cấy được 2.926,1 

nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 1,3 nghìn ha so với vụ 

Đông - Xuân năm 2023. 

• Đồng bằng sông Hồng đạt 468,4 nghìn ha, giảm 8,5 

nghìn ha; 

• Trung du và miền núi phía Bắc đạt 216,1 nghìn ha, 

giảm 3,5 nghìn ha; 

• Bắc Trung bộ đạt 347,5 nghìn ha, giảm 0,5 nghìn 

ha. 

• Các địa phương phía Nam đạt 1.894,1 nghìn ha, 

tăng 11,2 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm 

2023. 



Tình hình sản xuất

Tính đến 15/3/2024, vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đã hoàn tất công tác 

thu hoạch lúa vụ mùa 2023-2024. Diện 

tích gieo trồng lúa mùa của toàn vùng 

đạt 183,1 nghìn ha, tăng 5,2 nghìn ha 

so với vụ mùa năm trước.



Tình hình xuất khẩu

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 

03/2024 ước đạt 1,1 triệu tấn trị 

giá 710 triệu USD, tăng 99,7% về 

lượng và 90,1% về giá trị so với 

tháng trước. Lũy kế quý I/2024, 

xuất khẩu gạo đạt 2,2 triệu tấn trị 

giá 1,4 tỷ USD, tăng 17.8% về 

lượng và 45,6% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
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Tình hình xuất khẩu

• Trong 3 tháng đầu năm 2024, Philippines là thị trường xuất 

khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị giá 649,1 triệu USD, 

chiếm 44,9% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo 

của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang 

Philipinnes đã tăng 44,3% về giá trị. 

• Đứng thứ hai là Indonesia với trị giá 285,1 triệu USD, chiếm 

tỷ trọng 19,7% về giá trị, tăng 308,8% về giá trị so với cùng 

kỳ năm 2023. 

• Đứng thứ ba là Cuba với trị giá 82,9 triệu USD, chiếm tỷ 

trọng 5,7% về giá trị, tăng 491,4% về giá trị so với cùng kỳ 

năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Tình hình xuất khẩu

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Tin tức trong quý

Hội nghị lúa gạo toàn cầu - SS Rice News Convention 
2024

•Chiều 6/3/2024 tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội nghị lúa gạo 
toàn cầu - SS Rice News Convention 2024. Đây là lần đầu 
t iên sự kiện này diễn ra ở Việt Nam. Hội nghị thu hút hơn 
400 nhà nhập khẩu, xuất khẩu và cung cấp các dịch vụ 
phụ trợ trong ngành lúa gạo cùng các chuyên gia và nhà 
nghiên cứu hàng đầu trong ngành từ 30 quốc gia trên thế 
giới.

•Tại hội nghị,  các đại biểu tập trung phân tích và thảo 
luận về các xu hướng thị trường, cập nhật về chính sách 
xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong bối cảnh nước này áp 
dụng các hạn chế xuất khẩu, cũng như tìm hiểu các nguồn 
cung cấp gạo thay thế toàn cầu, đặc biệt từ khu vực Đông 
Nam Á.

•Hội nghị cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực trong 
công tác phát tr iển thị trường, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
ngành gạo khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu 
cũng như xây dựng, nâng cao vị thế thương hiệu ngành 
gạo Việt Nam. [18]



Tin tức trong quý

Lúa Đông -Xuân tại  Quảng Nam, Quảng Ngãi bị  chuột cắn phá

• Vụ lúa Đông - Xuân năm 2023/2024, toàn t ỉnh Quảng Nam đã xuống giống 

41.696 ha nhưng đang gặp dịch chuột cắn phá lúa ở hầu hết các địa phương 

trong t ỉnh,  đặc biệt  một số địa phương bị thiệt  hại nhiều là huyện Núi Thành và 

thị  xã Điện Bàn.

• Tại Quảng Ngãi,  vụ lúa Đông - Xuân năm 2023/2024, toàn t ỉnh đã xuống 

giống khoảng 38.000 ha, tuy nhiên hiện nay cũng có hơn 1.000 ha lúa bị chuột 

cắn phá.

• Một t rong những nguyên nhân khiến chuột phá hoại lúa nhiều là do thời g ian 

qua không xảy ra lũ lụt  nên tạo môi t rường thuận lợi cho chuột s inh sôi phát 

t r iển mạnh trên các cánh đồng lúa t rong t ỉnh.  Ngoài ra,  các loại thiên địch tự 

nhiên với chuột như chim, răng cũng bị săn bắn nhiều dẫn đến mất cân đối 

t rong sinh thái khiến chuột đồng ngày càng phát t r iển nhiều hơn. [19]



Tin tức trong quý

Yên Bái: Vụ Xuân năm 2024, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên 

Bái gieo cấy 1.572 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa Nhị 

ưu 838, Việt Lai 20, DS1, Thiên ưu 8… và một phần 

giống lúa nếp của địa phương. Theo ngành nông 

nghiệp huyện, toàn huyện phấn đấu cấy xong lúa xuân 

trong tháng 2/2024.

• Trên những diện tích đã gieo cấy xong, lúa đều sinh 

trưởng, phát triển tốt, không có diện tích bị thiếu 

nước, chết rét. [20]



Tin tức trong quý

Hưng Yên : Vụ xuân năm 2024, nông dân trong 

t ỉnh Hưng Yên gieo cấy được hơn 24,2 nghìn ha 

lúa, trong đó diện tích áp dụng phương pháp 

gieo thẳng hơn 7,6 nghìn ha, cấy bằng máy hơn 

2,1 nghìn ha, còn lại là diện tích cấy bằng tay. 

Hiện nay, nông dân tập trung chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh gây hại lúa.

• Qua đánh giá sơ bộ của ngành nông nghiệp 

và PTNT tỉnh, toàn bộ diện tích lúa xuân được 

gieo cấy bảo đảm cơ cấu giống, l ịch thời vụ. 

Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, nông dân tập 

trung bón phân, bắt diệt ốc bươu vàng, diệt 

chuột gây hại. Đến ngày 11/3, nông dân chăm 

sóc lúa đợt 1 được hơn 23,9 nghìn ha, chăm sóc 

đợt 2 được gần 14  nghìn ha. [21]



Tin tức trong quý

Hậu Giang :  Ngày 13/3/2024, Sở NN -PTNT t ỉnh Hậu Giang 

tổng kết mô hình canh tác lúa thông minh vụ Đông - Xuân 

2023/2024 và tr iển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát 

tr iển bền vững một tr iệu héc - ta chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng 

ĐBSCL tại t ỉnh Hậu Giang.

• Mô hình trình diễn quy trình “Canh tác lúa thông minh 

phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL vụ 

Đông Xuân 2023 -2024”, được Sở NN -PTNT t ỉnh Hậu Giang 

phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty CP 

phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện 

mô hình, nông dân được áp dụng đồng bộ cơ giới hóa từ 

khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch và 

xử lý rơm rạ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, khi áp 

dụng mô hình, nông dân chỉ gieo sạ với lượng lúa giống 

60kg/ha; chi phí đầu tư từ 19,2 – 22 tr iệu đồng/ha; năng 

suất lúa tươi đạt 8,9 -9,9 tấn/ha, tăng 100 -200kg/ha so với 

ruộng ngoài mô hình; lợi nhuận nông dân thu được 52 -65 

tr iệu đồng/ha, tăng gần 1,5 -4,6 tr iệu đồng/ha so với ruộng 

ngoài mô hình. [22]



Tin tức trong quý

An Giang: UBND tỉnh An Giang vừa ban hành 

kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu gạo 

tỉnh An Giang định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, An Giang tập trung tăng trị giá xuất 

khẩu gạo. Giai đoạn 2020 - 2023, lượng gạo 

xuất khẩu bình quân hàng năm của tỉnh đạt 

khoảng 540.000 tấn, trị giá đạt bình quân 

hằng năm từ 293 triệu USD. Giai đoạn 2024 -

2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm của tỉnh 

đạt từ 570.000 - 600.000 tấn, trị giá xuất khẩu 

gạo tiếp tục được duy trì ổn định. Dự kiến giá 

trị kim ngạch xuất khẩu gạo của An Giang đến 

năm 2030 đạt 330 triệu USD. [23]



Tin tức trong quý

An Giang: Theo kế hoạch, t ỉnh sẽ tập trung cơ cấu 
mặt hàng gạo xuất khẩu với mục t iệu đến năm 2030, 
tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp và trung bình sẽ không 
vượt quá 27% tổng lượng gạo xuất khẩu; gạo trắng 
phẩm cấp cao chiếm khoảng 32%; gạo thơm, gạo 
đặc sản, gạo japonica chiếm khoảng 24%, gạo nếp 
chiếm khoảng 10%. Các sản phẩm gạo có giá tr ị  gia 
tăng cao như gạo dinh dưỡng, gạo đồ, gạo hữu cơ, 
bột gạo, sản phẩm chế biến từ gạo, cám gạo và một 
số phụ phẩm khác từ lúa gạo chiếm khoảng trên 8%.

• Các thị trường mục t iêu của ngành lúa gạo An 
Giang đến năm 2030 là thị trường châu Á chiếm 
tỷ trọng khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
gạo; thị trường châu Phi chiếm khoảng 12%; thị 
trường châu Âu chiếm khoảng 5%, thị trường 
châu Mỹ chiếm khoảng 3%; thị trường châu Đại 
Dương chiếm khoảng 4%; tỷ trọng 6% còn lại là 
ủy thác xuất khẩu. [23]



Tin tức trong quý Dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp vùng 

ĐBSCL do Bộ NN - PTNT chủ trì dự kiến sẽ triển khai tại 12 

địa phương khu vực miền Tây (trừ Bến Tre) với kinh phí thực 

hiện 375 triệu USD; dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 

2026-2031. Dự án gồm 3 hợp phần:

• Hợp phần 1 (ước tính 350 triệu USD) gồm các tài trợ cho 

phát triển cơ sở hạ tầng công cộng cần thiết hỗ trợ chuỗi giá 

trị gạo carbon thấp (khoảng 500.000 ha/12 địa phương) từ giai 

đoạn sản xuất ban đầu đến chế biến và tiếp thị.

• Hợp phần 2 (ước tính 20 triệu USD) sẽ hỗ trợ nâng cao 

năng lực kỹ thuật của các cơ quan nghiên cứu và phòng kỹ 

thuật cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh trong các lĩnh vực 

nghiên cứu về khí hậu, carbon thấp... 

• Hợp phần 3 (ước tính 5 triệu USD) được triển khai sử dụng 

nguồn vốn đối ứng, sẽ cung cấp hỗ trợ trong việc điều phối, 

quản lý, giám sát và đánh giá (M&E) dự án với mục đích đảm 

bảo rằng dự án được triển đạt được các mục tiêu, chỉ t iêu và 

tác động dự kiến với chất lượng và hiệu quả cao nhất. [24]



Tin tức trong quý

Vĩnh Long :  Theo Sở Nông nghiệp – PTNT t ỉnh Vĩnh 

Long, vụ lúa Hè - Thu 2024, t ỉnh Vĩnh Long có kế 

hoạch xuống giống 35.000 ha, chia làm 3 đợt chính: 

Đợt 1 là 4.000 ha (từ 4/1-5/3) xuống giống ở những 

vùng ven QL54 của huyện Trà Ôn, TX Bình Minh và 

vùng đất ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven 

sông Tiền thuộc huyện Mang Thít và Vũng Liêm; Đợt 

2 là 25.000 ha (từ 19/3-18/4), đây là đợt xuống 

giống chính, phân bố hầu hết tại các địa phương 

trong t ỉnh; Đợt 3 là 6.000 ha (từ 1-31/5) xuống giống 

số diện tích còn lại ,  phân bố ở vùng trung tâm, vùng 

trũng, vùng có nguy cơ nhiễm mặn, vùng chưa chủ

động bơm tát và vùng chưa có đê bao hoàn chỉnh. 

Tính đến hiện nay, toàn t ỉnh đã xuống giống khoảng 

9.200 ha cho vụ lúa Hè - Thu 2024, trong đó, có trên 

7.300 ha đang giai đoạn mạ. [25]



Tin tức trong quý

Thái  Bình :  Vụ Xuân năm 2024,  nông dân huyện Vũ Thư t ỉnh Thái  Bình g ieo cấy 7.580 ha lúa,  g iảm 100 ha lúa so với  vụ Xuân năm 2023 do ch uyển đổi  cơ 

cấu cây t rồng.  Cơ cấu g iống lúa chủ lực gồm Bắc Thơm 7,  T10 (chiếm 43,9%),  TBR225,  TBR -1 (chiếm 28,8%);  còn lạ i  là  một  số g iống lúa khác.  Lúa cấy 

chiếm 49,7% tổng d iện t ích,  tăng 2,1% so với  vụ Xuân năm ngoái ,  t rong đó gần 25% tổng d iện t ích lúa được cấy bằng máy,  còn lạ i  là lúa g ieo thẳng.  Đến 

ngày 22/2/2024 toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa Xuân.  [26]

•Vụ Xuân này, huyện T iền Hải t ỉnh Thái Bình gieo cấy được 9.750 ha, t rong đó, lúa năng suất cao chiếm 42% diện t ích, lúa chất lượng cao chiếm 52% diện

t ích. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, bước vào g ieo cấy vụ Xuân 2024, nông dân trên đ ịa bàn huyện có nh iều thuận lợ i , thời t iế t tạnh ráo,

không quá lạnh, cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh .

•Nhiều hộ nông dân t rên địa bàn huyện T iền Hải đã đầu tư máy cấy tay, các HTX ký kết với các đơn v ị t rong và ngoài t ỉnh thực h iện gieo cấy bằng máy cấy

đa năng nên t iến độ gieo cấy nhanh, đạt kế hoạch đề ra theo đúng khung thời vụ trước ngày 25/2. [27]



Tin tức trong quý

Bắc Giang: UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 22/KH -UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, năm 2024, tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh với diện tích 671,9 ha. Trong đó, thực hiện chuyển đổi sang cây 

hàng năm là 169 ha, chuyển đổi sang cây lâu năm là 439,9 ha, chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy 

sản là 63 ha. [28]



Tin tức trong quý

Hậu Giang: Tỉnh Hậu Giang đã chuyển đổi 14.980 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn quả, nuôi thủy 

sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhất là chuyển đổi theo hướng khai thác đa tầng, đa giá trị trên một diện tích đất. 

Đồng thời, sử dụng giống chất lượng cao không chỉ trên lúa mà còn trên các đối tượng cây rau màu khác; tổ chức 

sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. 

[29]



Nguồn tham khảo

[10] :ht tps: / /r icenewstoday.com/r ice - imports-surge-84-5-vietnam-

st i l l - top-suppl ier /

[11] :ht tps: / /www.gmanetwork.com/news/money/economy/ 900349/

usda-hikes-ph-r ice- import -project ion-to-4-1m-metric- tons-for-

2024/story/

[12] :  ht tps: / /www.dhakatr ibune.com/bangladesh/government -

af fairs/342346/govt-al lows- import -of -83000-tons-r ice-by-30

[13]:  ht tps: / /www.dhakatr ibune.com/bangladesh/ 340972/food-

minister-5-mil l ion-famil ies-to-get-150-000

[14] :  

ht tps: / /www.xm.com/uz/research/markets/commodit ies/reuters/ in

dian-parboi led-r ice-exports-slow-on-confusion-over-duty-

calculat ions-dealers-say-53783319

[15]:  ht tps: / /en.antaranews.com/news/ 308742/ indonesia- to-

import -22500-tons-r ice-from-cambodia-for-eid-al- f i t r

[16] :  

https: / /www.phi lstar.com/business/2024/03/18/2341263/p12-

bi l l ion-cash-aid-r ice-farmers-ful ly-distr ibuted- june-department -

agr iculture

[17] :  ht tps: / /www.phnompenhpost.com/nat ional/k ingdom -

becoming-key-global-r ice-exporter

[18] :  ht tps: / /baoquangnam.vn/ lan -dau-t ien-hoi-nghi- lua-gao-toan-

cau-to-chuc-tai-viet -nam-3130806.html

[19] :  ht tps: / /daidoanket.vn/nong-dan-bat-an-vi-chuot-can-pha-

lua-10274526.html

[20] :  ht tps: / /baoyenbai.com.vn/12/319249/Tram-Tau-sat-sao-

tr111ng-san-xuat- lua-xuan.aspx

[21]:  ht tps: / /baohungyen.vn/cho - lua-xanh-dong-3170418.html

•Mục diễn biến g iá quốc tế:  Reuters

•Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

(USDA)

• Mục g iá cả t rong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung 

tâm Thông t in PTNNNT

•Mục t ình hình sản xuất và dịch bệnh: Báo cáo thống kê của 

Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác 

viên địa phương của Trung tâm Thông t in PTNNNT

•Mục t ình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt  

Nam

[1]:  ht tps: / /nairametrics.com/2024/03/10/niger -state- to-produce-

300000-tons-of -paddy-r ice-annual ly- for- lagos-r ice-mil l /

[2] :  ht tps: / /business. inquirer .net /451671/ph -expected-to-cut-

down-r ice- imports-on-weaker-el-nino

[3] :  ht tps: / /borneobul let in.com.bn/cambodias -r ice-export-down-7-

2pc- in- f i rst - two-months-of-2024/

[4] :  ht tps: / /pakobserver.net /pakistan-set-to-surpass-india- in-

basmat i- r ice-exports/

[5] :  ht tps: / / thethaiger.com/news/business/ thai land -to-boost-r ice-

exports- to-hong-kong-and-china

[6] :  ht tps: / /www.hel lenicshippingnews.com/thai -r ice-exports-may-

reach-8-mln-t - this-year-government-says/

[7] :  ht tps: / /en.wenews.pk/pakistan -exports-worth-2-517-bi l l ion-

r ice- in-eight-months/

[8] :ht tps: / / thesun.my/wor ld/ indonesia -says-300000-tonnes-of -

r ice-to-arr ive-f rom-thai land-pakistan-DF12170553

[9] :ht tps: / /www.vietnamplus.vn/ indonesia -nhap-khau-them-hang-

tram-nghin-tan-gao-truoc-thang-le-ramadan-post930805.vnp
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[22] :  ht tps: / /www.sggp.org.vn/hau -giang-nong-dan- loi-nhuan-65-

t r ieu-dongha-tu-mo-hinh-canh-tac- lua-thong-minh-

post730581.html

[23] :  ht tps: / /congthuong.vn/nam-2024-an-giang-dat-muc-t ieu-k im-

ngach-xuat-khau-gao-dat-325-tr ieu-usd-310195.html

[24] :  ht tps: / / thanhnien.vn/375 -tr ieu-usd-thuc-day-san-xuat- lua-

carbon-thap-tai-dbscl-185240319175530905.htm

[25]:  ht tps: / /baovinhlong.com.vn/k inh -te/nong-

nghiep/202403/chu-dong-san-xuat-vu- lua-he-thu-3181656/

[26] :  ht tps: / /baothaibinh.com.vn/t in - tuc/49/194728/vu-thu- lua-

cay-chiem-49-7-tong-dien-t ich- lua-xuan

[27]:  ht tps: / /baothaibinh.com.vn/t in - tuc/49/195153/t ien-hai- tap-

trung-cham-soc-bao-ve- lua-moi-cay

[28]:  ht tps: / /baotainguyenmoitruong.vn/bac -giang-thuc-hien-

chuyen-doi-671-9-ha-co-cau-cay-trong-tren-dat-trong- lua-

372342.html

[29] :  ht tps: / /www.baohaugiang.com.vn/nong -nghiep-nong-

thon/chuyen-doi-14-980ha-dat- lua-kem-hieu-qua-sang-cay-trong-

khac-131057.html
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